
Đặc tính hiệu suất dùng trong hàng hải

Mobilgrease XHP™ 220 Series
Mỡ cao cấp dành cho nhiều ứng dụng hàng hải

Đặc tính sản phẩm 

• 

• 

• 

Lợi ích tiềm năng  
Mỡ Mobilgrease XHP Series giúp cung cấp:

1

2

3
Tổng quan về mỡ

Các ứng dụng được khuyến nghị

Tời và trục quay

Tất cả các thiết bị sử dụng mỡ trên tàu

Các ổ trục của động cơ điện

Các ứng dụng dầu mỡ thông thường

Mobilgrease XHP™ 220 Series cung cấp khả năng 
bảo vệ thiết bị vượt trội, giúp kéo dài khoảng thời 
gian giữa các lần tái bơm mỡ, cũng như giúp tăng 
năng suất. 

Khả năng bảo vệ và độ bền tuyệt hảo giúp tối 
ưu hóa độ tin cậy trong rất nhiều loại hình ứng 
dụng yêu cầu cao dùng trong công nghiệp.  

Một lựa chọn tuyệt vời cho các điều kiện khắc 
nghiệt, bao gồm nhiệt độ cao, môi trường bị ô 
nhiễm, tải nặng và tăng khoảng thời gian giữa 
các lần tái bơm mỡ. 

Được công nhận trên khắp thế giới về sự đổi 
mới và giúp nâng cao hiệu suất kỹ thuật.

Mobilgrease XHP 
Series sở hữu 
những đặc tính 
tuyệt vời để chống 
bị nước rửa trôi. 

Khả năng kiểm soát rò rỉ và duy trì độ bền 
tuyệt vời trong khoảng thời gian dài với 
chi phí thấp

Tăng tính năng bảo vệ chống mài mòn khi 
hoạt động trong những điều kiện khắc 
nghiệt

Khả năng bảo vệ xuất sắc, chống bị nước 
rửa trôi, chống gỉ sét và chống ăn mòn

Mobilgrease XHP Series đem lại những lợi thế độc đáo khi so sánh với các loại mỡ 
thông dụng. Dầu nhờn có tính bám dính và các đặc tính kết dính tuyệt vời để 
chống bị rửa trôi và chống bị xâm nhập tốt hơn, trong khi màu xanh dương của 
sản phẩm cho phép nhà khai thác tàu nhanh chóng kiểm tra độ che phủ và bảo vệ 
có đầy đủ chưa. Các loại mỡ này được chế tạo nhằm mang lại tính ổn định cơ học 
tuyệt vời của hệ chất làm đặc cũng như khả năng bảo vệ đặc biệt giúp chống lại gỉ 
sét, ngăn ăn mòn và ngăn mài mòn.  
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Công thức cân bằng Khả năng chịu nước

Gỉ sét/ Độ ổn định 
ăn mòncấu trúc

Kiểm soát dầu EP/AW

Hiệu suất ở  
nhiệt độ cao

Mobilgrease XHP 222 Series Mỡ EP lithium 
thông thường
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Các tính năng hiệu suất

Mobilgrease  
XHP 220

Mobilgrease  
XHP 221

Mobilgrease 
XHP 222

Mobilgrease  
XHP 223

Mobilgrease  
XHP 222 special

Chất làm đặc LI-Complex LI-Complex LI-Complex LI-Complex LI-Complex

Màu sắc Xanh dương đậm Đen xám 

Cấp độ NLGI 0 1 2 3 2

Điểm nhỏ giọt, ºC 270 280 280 280 280

Bảo vệ chống ăn mòn, ASTM D 1743  Đạt

Điểm dính 4 bi, kg, ASTM D 2596 315 315 315 315 315

Phân loại DIN 51825 KP1N-20 KP2N-20

Mobilgrease XHP™ 220 Series hoạt động trên 
nhiều loại kích thước để đáp ứng nhu cầu của các 
ổ trục trong nhiều loại hình ứng dụng. Đặc trưng 
của sản phẩm là khả năng chịu nước tuyệt vời và 
các đặc tính chịu tải, cũng như giúp cung cấp khả 
năng bảo vệ lâu dài, giúp chống gỉ sét và chống 
ăn mòn. Mobilgrease XHP™ 220 Series cung cấp 
hiệu suất cao hơn đáng kế so với các loại dầu mỡ 
thông dụng khác dựa trên công nghệ lithium của 
ExxonMobil.
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